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     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Quận 7, ngày 18 tháng 4 năm 2020 

 

LỊCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN BỔ SUNG CỦA KHỐI 5  

NĂM HỌC 2019 - 2020 

  

 Căn cứ công văn số 1420/UBND-VX ngày 18/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian nghi học của học sinh, học viên các cơ 

sở giáo dục thành phố do dịch bệnh Covid-19; 

 Căn cứ công văn số 830/GDĐT-TH  ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo 

dục-Đào tạo TPHCM về hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến và công tác kiểm soát 

giáo viên, nhân viên và học sinh đi về từ vùng dịch; 

 Căn cứ công văn số 274/GDĐT-TH  ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến và công tác kiểm soát giáo 

viên, nhân viên và học sinh đi về từ vùng dịch; 

 Căn cứ công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT về kèm theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp tiểu học 

học kì II, năm học 2019-2020; 

 Căn cứ kế hoạch 38/KH-THPĐ  ngày 19 tháng 3 năm 2020 của trường Tiểu học 

Phù Đổng về tổ chức dạy học trực tuyến và công tác kiểm soát giáo viên, nhân viên 

và học sinh đi về từ vùng dịch năm học 2019-2020; 

 Căn cứ kế hoạch 45/KH-THPĐ  ngày 03 tháng 4 năm 2020 của trường Tiểu học 

Phù Đổng về hướng dẫn tổ chức dạy học qua internet trong giai đoạn học sinh tạm 

nghỉ học, 

 Khối 5 xây dựng lịch dạy học trực tuyến bổ sung tuần 26, 27 năm học 2019 - 

2020 với các nội dung cụ thể như sau:  

LỊCH DẠY HỌC CHI TIẾT 

TUẦN 26 ( Từ ngày 20/04- 24/04/2020) 

Thứ Môn Tên bài Tên GV Hình thức 

Thứ hai 

TĐ Nghĩa thầy trò Cô Vân 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

Toán Nhân số đo thời gian với một số Cô Quyên 

-TT trên 

web. 

-Zalo 
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KH 
Cơ quan sinh sản của thực vật có 

hoa. 

Cô Nga 

 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

Thứ ba 

CT Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động. Cô Vân 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

LTVC 

Mở rộng vốn từ Truyền thống 

(tuần 26, 27) 

=> Ghép thành chủ đề (dạy trong 1 

tiết). Giảm bài tập 2 (tr.82), bài tập 

1 (tr.90). Không làm bài tập 1/ 81. 

Không dạy bài tập 3/ 86 

Cô Giàu 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

Toán Chia số đo thời gian cho một số Cô Nga 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

Thứ tư 

TĐ Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân Cô Quyên 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

Toán Luyện tập (tr137) GV K5  

-HS tự 

luyện tập. 

-Zalo 

ĐĐ 

Em yêu hòa bình 

=>Bài tập 1: Hướng dẫn HS tự 

làm bài với sự hỗ trợ của cha mẹ. 

Cô Quyên 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

Thứ năm 

Toán Luyện tập chung (tr137) GV K5 

-HS tự 

luyện tập. 

-Zalo 

LTVC 

Luyện tập thay thế từ ngữ để liên 

kết câu 

=>Không dạy bài tập 3. 

Cô Vân 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

KT 

Lắp xe ben 

=>Giảm xuống còn 1 tiết. GV 

hướng dẫn HS cách lắp và lắp thử 

một số bộ phận của xe ben trên 

lớp. Hướng dẫn cho HS tự thực 

hành làm sản phẩm và rèn kĩ năng 

ở nhà. 

GV K5 
-HS tự 

thực hành 

Thứ sáu Toán Vận tốc Cô Giàu 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

 KH Sự sinh sản của thực vật có hoa Cô Giàu -TT trên 
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web. 

-Zalo 

LS 

Chiến thắng Điện Biên Phủ trên 

không 

 

Cô Nga 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

TLV Trả bài văn tả đồ vật GV K5 

-HS tự 

luyện tập 

-Zalo 

Thiết kế hệ thống bài tập để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ học tập (có thể thực  

hiện trên Google Form) 

   Thời gian 

TUẦN 27 ( Từ ngày 27/4- 01/5/2020)  Tên bài  10 giờ 

Thứ Môn Tên bài Tên GV Hình thức 

 

Thứ hai 

TĐ 

Tranh làng Hồ 

=>Thay đổi câu hỏi theo CV 5842. 

=>HS tự học thuộc lòng 

Cô Quyên 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

Toán Luyện tập (tr 139) GV K5 

-HS tự 

luyện tập. 

- Zalo 

 CT Nhớ viết: Cửa sông Cô Giàu 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

Thứ ba KC 

 Chủ điểm «Nhớ nguồn» (tuần 25, 

26, 27), GV lựa chọn tổ chức cho 

HS thực hành 01 bài kể chuyện. 

Cô Quyên 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

 Toán Quãng đường Cô Nga 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

Thứ tư 

TĐ 
Đất nước 

=>HS tự học thuộc lòng 
Cô Nga 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

Toán Luyện tập (tr 141) GV K5 

-HS tự 

luyện tập 

-Zalo 

ĐĐ 

Em yêu hòa bình 

=>Hướng dẫn HS tự làm bài với 

sự hỗ trợ của cha mẹ. 

GV K5 

-HS tự 

luyện tập. 

-Zalo 

TLV Ôn tập tả cây cối Cô Vân 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

Thứ năm LTVC 
Liên kết các câu trong bài bằng từ 

ngữ nối 
Cô Giàu 

-TT trên 

web. 



4 

 

=>Bài tập 1: Chỉ tìm từ ngữ nối ở 

3 đoạn đầu hoặc 4 đoạn cuối. 

-Zalo 

Toán Thời gian Cô Giàu 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

KH 

- Cây con mọc lên từ hạt 

- Cây con có thể mọc lên từ một số 

bộ phận của cây mẹ 

=>  

- Ghép thành bài Cây con mọc lên 

từ đâu?, thực hiện trong 1 tiết. 

- Khuyến khích HS tự thực hiện ở 

nhà các hoạt động thực hành gieo 

hạt (cuối bài 53), trồng cây (cuối 

bài 54). 

Cô Vân 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

ĐL 

Châu Mĩ 

=>Sửa yêu cầu trang 122: Quan 

sát các ảnh trong hình 2 và nêu các 

cảnh thiên nhiên có ở châu Mĩ. 

Không yêu cầu trả lời câu hỏi 3, 4 

trang 123 

Cô Nga 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

Thứ sáu 

LS 

Lễ kí Hiệp định Pa – ri 

=> Chú trọng các nội dung cốt lõi: 

thời gian, nội dung và ý nghĩa của 

Hiệp định Pa-ri. 

Cô Quyên 

-TT trên 

web. 

-Zalo 

TLV Tả cây cối (kiểm tra viết) GV K5 
-HS tự 

luyện tập. 

Toán  Luyện tập (tr143) GV K5 

-HS tự 

luyện tập. 

-Zalo 

KT 

Lắp máy bay trực thăng 

=> Giảm xuống còn 1 tiết. GV 

hướng dẫn HS cách lắp và lắp thử 

một số bộ phận của máy bay trực 

thăng trên lớp. Hướng dẫn cho HS 

tự thực hành làm sản phẩm và rèn 

kĩ năng ở nhà. 

GV K5 
-HS tự 

thực hành 

Thiết kế hệ thống bài tập để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ học tập (có thể thực  

hiện trên Google Form) 
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  Trên đây là lịch dạy học trực tuyến của khối 5 bổ sung tuần 26, 27. Đề nghị các 

thành viên trong tổ nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo nội dung và 

thời gian thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vui lòng liên hệ tổ 

trưởng để được hướng dẫn giải quyết./. 

 DUYỆT 

 KT.HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

           (Đã ký và đóng dấu)        (Đã ký) 

 

 Bùi Thị Thúy Chiều      Lê Thị Thu Vân 


